
STT SBD HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH GIỚI TÍNH NƠI SINH TRƯỜNG THCS

1 297369 BÙI NGUYỄN GIA HUY 16/08/2011 Nam Thành phố Hồ Chí Minh TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN TRỖI

2 297425 NGUYỄN TUẤN KHANG 16/11/2011 Nam Tỉnh Đồng Nai TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN TRỖI

3 297490 VŨ MAI LAN 09/07/2011 Nữ Tỉnh Vĩnh Phúc TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN TRỖI

4
298104

NGUYỄN CHU BẢO 
TRANG

01/08/2011 Nữ Tỉnh Bình Dương TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN TRỖI

5 303095 LÊ HUY HÀO 20/07/2011 Nam Thành phố Hồ Chí Minh TRƯỜNG THCS TÂN ĐÔNG HIỆP

6 306595 NGUYỄN HÒA TÂM 15/08/2011 Nữ Tỉnh Quảng Nam TRƯỜNG THCS BÌNH THẮNG B

7 308274 HOÀNG THỊ HẢI YẾN 21/09/2011 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh THCS NGUYỄN VĂN TIẾT

8 310799 NGUYỄN MINH TRÍ 22/02/2011 Nam Thành phố Hồ Chí Minh THCS TÂN BÌNH

9 311151 LÊ THỊ NGỌC LAN 24/05/2011 Nữ Tỉnh Bình Dương TRƯỜNG THCS KHÁNH BÌNH

10 311213 ĐÀO KIM NGÂN 19/03/2010 Nữ Tỉnh Cà Mau TRƯỜNG THCS KHÁNH BÌNH

11 311365 NGUYỄN THỊ CẨM TIÊN 25/02/2011 Nữ Tỉnh Bình Dương THCS TÂN HIỆP

12 311558 NGUYỄN HOÀNG ANH 22/07/2011 Nữ Tỉnh Bình Dương THCS TÂN PHƯỚC KHÁNH

13 311560 NGUYỄN HỒNG ANH 10/01/2011 Nữ Tỉnh Hải Dương THCS THÁI HÒA

14 311703 TRẦN THỊ THU CÚC 02/08/2011 Nữ Tỉnh Bình Dương THCS TÂN PHƯỚC KHÁNH

15 311884 LỮ KIM HẰNG 14/04/2011 Nữ Tỉnh Cà Mau TRƯỜNG THCS NGUYỄN QUỐC PHÚ

16 311946 TRỊNH HUY HOÀNG 16/11/2011 Nam Tỉnh Bình Dương TRƯỜNG THCS TÂN PHƯỚC KHÁNH
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17 311999 NGÔ NGỌC HUY 17/11/2011 Nam Thành phố Hồ Chí Minh TRƯỜNG THCS NGUYỄN QUỐC PHÚ

18
312174

PHẠM NGUYỄN HÀ 
LINH

18/10/2011 Nữ Tỉnh Đồng Nai
TRƯỜNG THCS TÂN PHƯỚC 
KHÁNH

19 312202 HOÀNG NGỌC LONG 18/11/2011 Nam Thành phố Hồ Chí Minh TRƯỜNG THCS NGUYỄN QUỐC PHÚ

20
312208

NGUYỄN DOÃN BẢO 
LONG

10/06/2011 Nam Tỉnh Đắk Lắk TRƯỜNG THCS NGUYỄN QUỐC PHÚ

21 312218 TRẦN HOÀNG LONG 26/02/2011 Nam Tỉnh Bình Dương
TRƯỜNG THCS TÂN PHƯỚC 
KHÁNH

22 312338 CAO THỊ BÍCH NGỌC 16/11/2011 Nữ Tỉnh Lâm Đồng
TRƯỜNG THCS TÂN PHƯỚC 
KHÁNH

23
312577

NGUYỄN THỊ MAI 
PHƯƠNG

20/08/2011 Nữ Tỉnh Bình Dương
TRƯỜNG THCS TÂN PHƯỚC 
KHÁNH

24 312582 TRẦN LAN PHƯƠNG 01/11/2011 Nữ Tỉnh Bình Dương THCS THÁI HÒA

25 312644 NGUYỄN TẤN SANG 02/12/2011 Nam Tỉnh Nam Định
TRƯỜNG THCS TÂN PHƯỚC 
KHÁNH

26
312737

DƯƠNG NGUYỄN CÔNG 
THIỆN

26/11/2011 Nam Tỉnh Đắk Lắk THCS TÂN PHƯỚC KHÁNH

27 312986 VƯƠNG TRẦN CẨM TÚ 25/03/2011 Nữ Tỉnh Bình Dương
TRƯỜNG THCS TÂN PHƯỚC 
KHÁNH

28 313054 HỒ NGỌC BẢO VI 27/09/2011 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh THCS TÂN PHƯỚC KHÁNH

29 313063 NGUYỄN THÀNH VINH 28/11/2011 Nam Tỉnh Bình Dương TRƯỜNG THCS NGUYỄN QUỐC PHÚ

30 313066 ĐẶNG SỬ VŨ 17/06/2009 Nam Tỉnh Thanh Hóa TRƯỜNG THCS NGUYỄN QUỐC PHÚ

31 313087 NGUYỄN LÊ YẾN VY 08/04/2011 Nữ Tỉnh Bình Dương THCS TÂN PHƯỚC KHÁNH

32 315462 NGUYỄN TÙNG LÂM 19/01/2011 Nam Tỉnh Bình Dương TRƯỜNG THCS CHÁNH NGHĨA

33 316650 NGUYỄN HẢI NAM 12/11/2011 Nam Thành phố Hồ Chí Minh TRƯỜNG THCS TRỊNH HOÀI ĐỨC

34 317087 DƯƠNG TRẦN BÌNH AN 11/08/2011 Nam Tỉnh Bình Dương THCS BÌNH CHUẨN

35 317173 NGUYỄN THỊ VÂN ANH 13/04/2011 Nữ Tỉnh Bình Dương TRƯỜNG THCS BÌNH CHUẨN 2



36 317196 VŨ LÊ HOÀNG ANH 14/12/2011 Nam Tỉnh Bình Dương TRƯỜNG THCS BÌNH CHUẨN 2

37 317233 NGUYỄN GIA BẢO 07/07/2011 Nam Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHUẨN 2

38 317245 LÊ NHƯ BÌNH 25/10/2011 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh TRƯỜNG THCS BÌNH CHUẨN 2

39 317280 TRẦN MẠNH CƯỜNG 09/04/2011 Nam Tỉnh Nam Định THCS BÌNH CHUẨN

40 317365 ĐÀO PHÚ DƯƠNG 27/10/2011 Nam Tỉnh Bình Dương TRƯỜNG THCS BÌNH CHUẨN 2

41 317398 NGUYỄN VĂN DUY 25/04/2011 Nam Tỉnh Bình Dương THCS BÌNH CHUẨN

42 317402 TRỊNH ĐÌNH NHẬT DUY 11/12/2011 Nam Tỉnh Bình Dương TRƯỜNG THCS BÌNH CHUẨN 2

43 317630 TRẦN ĐĂNG KHOA 30/03/2011 Nam Tỉnh Bình Định TRƯỜNG THCS BÌNH CHUẨN 2

44
317758

LÊ NGUYỄN TRUNG 
LUẬN

20/08/2011 Nam Tỉnh Quảng Ngãi THCS BÌNH CHUẨN

45 317819 THẠCH HÀ MY 12/12/2011 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh TRƯỜNG THCS BÌNH CHUẨN 2

46
318020

NGUYỄN TRẦN THẢO 
NHƯ

09/10/2011 Nữ Tỉnh Bình Dương THCS BÌNH CHUẨN

47
318110

TRƯƠNG KHAI ANH 
QUÂN

30/09/2011 Nam Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHUẨN

48
318238

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 
THI

19/06/2011 Nữ Tỉnh Bình Dương THCS BÌNH CHUẨN

49 318244 LÊ KHANG THỊNH 22/09/2011 Nam Tỉnh Bình Dương TRƯỜNG THCS BÌNH CHUẨN 2

50 318246 NGUYỄN THỊNH 15/09/2011 Nam Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHUẨN

51 318398 THÁI THỊ HÀ TRANG 09/08/2011 Nữ Tỉnh Bình Dương TRƯỜNG THCS BÌNH CHUẨN 2

52 318412 NGUYỄN NGỌC TRỌNG 20/11/2011 Nam Tỉnh Thanh Hóa TRƯỜNG THCS BÌNH CHUẨN 2

53 318544 TRẦN TRÚC THẢO VY 05/05/2011 Nữ Tỉnh Bình Định THCS BÌNH CHUẨN

Tổng cộng danh sách có: 53 thí sinh.


